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1 MH602003 Pháp luật 2 1 15
026_PL_HK3_22.23_CL22DH

(ghepCD22.N2)
Lư Quốc Tuấn Hai Sáng 17/04/2023 19/06/2023 4 6 3 A.401

Đỗ Đăng Hưng Hai Tối 17/04/2023 26/06/2023 13 15 3 A.304

Sáu Tối 21/04/2023 23/06/2023 13 15 3 A.304

15 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Nguyễn Phước Dưỡng

30 Nguyễn Phước Dưỡng

15 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

2
106_TA3_HK3_22.23

_CL22(ghepCD22.N2)

THỜI KHÓA BIỂU

BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG_ NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 3

(Thực hiện từ ngày 17/4/2023 đến 16/7/2023)

Họ tên giảng viên

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

302 MH610001 Tiếng Anh 3

3 MĐ601014
Thiết kế ấn phẩm 

quảng cáo
2

016_TKAPQC_HK3_22.23_

CL22DH(ghepCD22ĐH3)
Sáu Sáng 21/04/2023 07/07/2023 1 5

Chiều 21/04/2023

5 B.403

7 11 5 B.4034 MĐ601009 Nghệ thuật chữ 3
016_NTC_HK3_22.23_

CL22DH(ghepCD22ĐH3)
Sáu 07/07/2023

Thiết kế 3D 3
016_TK3D_HK3_22.23

CL22DH(ghepCD22ĐH3)

17/04/2023 10/07/2023 7

17/04/2023 10/07/2023 1

A.209
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2 MĐ601020
Lập trình giao diện 

web 2
3

015_LTGDW2

_HK3_22.23

_CL22CT1(ghepCD21CT9)

Hai Chiều

5 B.404Tư Sáng 19/04/2023 05/07/2023 1 5

5 B.202
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5 MĐ601007

22/04/2022 15/07/2022 13 MĐ601021 Ứng dụng Web 3

11 5

5

5 B.203

1 MĐ601019
Lập trình giao diện 

web 1
3

016_LTGDW1_HK3_22.23

_CL22CT1(ghepCD22CT1)
Hai Sáng

19/04/2023 14/06/2023 7 11

5 5 A.309

4 MĐ601022 Web framework 3

015_WF

_HK3_22.23

_CL22CT1(ghepCD21CT9)

Năm Chiều

015_UDW

_HK3_22.23

_CL22CT1(ghepCD21CT9)

Bảy Sáng
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1 MH602003 Pháp luật 2 1 15
026_PL_HK3_22.23

_CL22CT2(ghepCD22.N1)
Lư Quốc Tuấn Hai Sáng 17/04/2023 19/06/2023 4 6 3 A.401

Đỗ Đăng Hưng 
Hai Tối 17/04/2023 26/06/2023 13 15 3 A.304

Sáu Tối 21/04/2023 23/06/2023 13 15 3 A.304

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Phước Dưỡng

30 Nguyễn Phước Dưỡng

15 Nguyễn Văn Sáu

30 Nguyễn Văn Sáu

30
Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Trí

2 MĐ501083
Thực tập Điện điện 

tử 
2 60

016_TTĐĐT_HK3_22.23

CL22CM(ghepCD22CM)
Nguyễn Đức Trí Sáu Sáng 21/04/2023 07/07/2023 1 5 5 A.307

3 MH501084
Xử lý tín hiệu số 

(DSP)
2 30

016_XLTHS_HK3_22.23

CL22CM(ghepCD22CM)
Nguyễn Đức Trí Sáu Chiều 21/04/2023 23/06/2023 7 9 3 A.307

1 MH602035 Tài chính tiền tệ 3 60
025_TCTT_HK3_22.23

CL22KT(ghepCD22KT)
Nguyễn Đăng Khoa Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 A.205

45

025_SSKT_HK3_22.23

CL22KT(ghepCD22KT)
Phạm Thị Hoàng Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 1 3 3 A.205

025_SSKT_HK3_22.23

CL22KT(ghepCD22KT)
Phạm Thị Hoàng Tư Sáng 19/04/2023 05/07/2023 1 5 5 B.402

19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 A.307
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2 MĐ602053 Sổ sách kế toán 4

K
Ế
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Á
N

1 MĐ601054 Lý thuyết mạch 2
016_LTM_HK3_22.23

CL22CM(ghepCD22CM)
Tư Chiều

Sáng

2 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30
106_TA3_HK3_22.23

_CL22(ghepCD22.N2)

3 MĐ601019
Lập trình giao diện 

web 1
3

016_LTGDW1_HK3_22.23

_CL22CT2(ghepCD22CT1)

5 MĐ601022 Web framework 3

016_WF

_HK3_22.23

_CL22CT2(ghepCD22CT11.tối)

Năm4 MĐ601021 Ứng dụng Web 3

016_UDW

_HK3_22.23

_CL22CT2(ghepCD22CT11.tối)

16 4 A.309
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Bảy Tối 22/04/2023 15/07/2023 13

13 16 4 A.309Tối 20/04/2023 06/07/2023

5 B.20217/04/2023 10/07/2023 1 5Hai
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30

30

2 MH502013 Marketing căn bản 3 60

026_MarCB_HK3_22.23

CL22QT(ghepCD22QT+MK+LG+

TD)

Trần Ngọc Chiêu Đăng Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 A.201

3 MĐ502043
Quảng cáo với 

Google Ads
3 60

026_QCVGoogleAds_HK3_22.23_

CL22QT(ghepCD22QT)
Trần Ngọc Chiêu Đăng Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 B.404

4 MĐ502055

 SEO - Quảng bá 

thương hiệu doanh 

nghiệp

3 60
026_SEOQBTHDN_HK3_22.23_C

L22QT(ghepCD22QT)
Phạm Xuân Ngọc Ba Sáng 18/04/2023 04/07/2023 1 5 5 B.402

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Chiều 17/04/2023 26/06/2023 7 9 3 A.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1 5 5 B.402
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17/04/2023 10/07/2023 1 5 5 B.103Hai Sáng

2 MĐ601029 CCNA2 4
016_CCNA2_HK3_22.23

CL22TM

1 MĐ601030
Giải quyết sự cố 

mạng
3

016_GQSCM_HK3_22.23

CL22TM

Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1 5 5 B.204
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1 MĐ502051

Thiết kế quảng cáo 

với Adobe 

Illustrator

3
016_TKQCVAI_HK3_22.23

CD22QT
Nguyễn Đỗ Thư Hương


